
 

HOÀNG THỊ PHI PHƯỢNG. Khả năng sản xuất của đàn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo... 

2 

KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA ĐÀN NHÂN GIỐNG LỢN CỎ VÀ LỢN MẸO  

TẠI THỪA THIÊN HUẾ VÀ NGHỆ AN 

Hoàng
 
Thị Phi Phượng

1
, Phạm Sỹ Tiệp

1
, Ngô Mậu Dũng

2
,  

Phùng Thăng Long
2
,
 
Thái Khắc Thanh

3
, Bùi Duy Hùng

3
, Đỗ Thị Nga

3 
và Ngô Thị Kim Cúc

1 

1
Viện Chăn nuôi; 

2
Trường Đại học Nông Lâm Huế; 

3
Trung tâm Giống Chăn nuôi Nghệ An 

Tác giả liên hệ: Hoàng Thị Phi Phượng. Tel: 0988133841. Email: loanphuong65@gmail.com 

TÓM TẮT 

Nghiên      ượ   hự  hiện   i  á  mô hình  h ộ  Viện Nghiên     và Phá   riển – Đ i họ  Nông lâm H ế ( ối 

với lợn Cỏ) và Tr ng  âm Giống Chăn n ôi Nghệ An ( ối với lợn Mẹo) năm 2018 - 2019 nhằm mụ   iê   ánh 

giá  ượ  năng s ấ  sinh sản và sinh  rưởng  ủa  àn lợn Cỏ và lợn Mẹo nhân giống làm  ơ sở  ho việ  nâng  ao 

năng s ấ  và kh yến  áo nhân rộng mô hình  hăn n ôi lợn Cỏ và lợn Mẹo  ặ  sản   i  á   ỉnh miền Tr ng. Thí 

nghiệm I  ượ   riển khai  heo dõi  rên  ổng số 120 lợn Cỏ và 120 lợn Mẹo (năm 2018 và năm 2019, mỗi năm, 

mỗi giống 60 nái). Giai  o n hậ  bị và  hửa kỳ 1, lợn  ượ  n ôi 5  on/ô; giai  o n  hửa kỳ 2 và nuôi con, lợn 

 ượ  nuôi mỗi nái/ô, mỗi ô là mộ  lần lặp l i. Thí nghiệm II  ượ   heo dõi  rên 60 lợn Cỏ hậ  bị (30  ự  + 30 

 ái) và 60 lợn Mẹo hậ  bị (30  ự  + 30  ái). Ở mỗi giống, lợn hậ  bị  ượ  nhố   h ng 10 con/ô, mỗi ô là 1 lần 

lặp l i. Khi lợn  ượ  8  háng   ổi  iến hành  ân kế   hú   hí nghiệm và  o  ộ dày mỡ lưng   i  iểm P2. Lợn  hí 

nghiệm  ượ   ảm bảo  ồng  ề  về giống,  iề  kiện  h ồng  r i,  hú y và  hăm só  n ôi dưỡng. 

Kế  q ả  ho  hấy,  àn lợn Cỏ và lợn Mẹo nhân giống  ó   ổi  ộng dụ  lần  ầ  là 220,12 và 211,16 ngày,   ổi 

phối giống lần  ầ  là 249,33 và 242,66 ngày,   ổi  ẻ l a  ầ  là 361,25 và 356,58 ngày. Khối lượng phối giống 

lần  ầ   r ng bình      ừ 39,15  ến 42,62 kg. Số  on sơ sinh sống/ổ      ừ 7,45  ến 7,51  on; số  on  ai sữa/ổ  ừ 

6,67 - 6,83  on; khối lượng  ai sữa/ổ      ừ 36,35 - 39,68 kg. Lợn Cỏ và lợn Mẹo hậ  bị  ó khối lượng lú  8 

 háng   ổi  ừ 38,97  ến 42,52 kg/ on. Độ dày mỡ lưng   i  iểm P2  r ng bình  ừ 12,47 - 12,59 mm. Tăng khối 

lượng/ngày giai  o n 2 - 8  háng   ổi từ 186,19  ến 203,72 g/con/ngày,  rong  ó lợn  ự  l ôn  ó  ăng khối 

lượng/ngày  ao hơn lợn  ái  ừ 3,02%  ến 8,48%. 

Từ khóa: khả năng sinh sản, khả năng sinh trưởng, lợn Cỏ, lợn Mẹo.  

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việ  Nam là nướ   ượ  xếp h ng  ao về  a d ng sinh họ , ng ồn gen vậ  n ôi phong phú do 

 ó sự khá  nha  về môi  rường sinh  hái  ự nhiên giữa  á  vùng miền như về hệ  hống  anh 

 á , nền văn hóa giữa  á   ịa phương và  á  dân  ộ . Trong  ó  ó mộ  số ng ồn gen lợn bản 

 ịa như: lợn Ỉ, Móng Cái, Lang Hồng, Mường Khương, Hung - Hà Giang, Mẹo, Th ộ  Nhiê , 

Ô Lâm - An Giang, Vân Pa, Táp Ná v.v… Cá  giống lợn nội   y năng s ấ  không  ao nhưng 

l i  ó những  ặ   ính q ý như: khả năng  hống  hị  bệnh  ậ   ố ,  hấ  lượng  hị   hơm ngon, 

 hị   ượ   rong  iề  kiện kham khổ và phù hợp với  iề  kiện  hăn n ôi ở  á  vùng khó khăn.  

Trong báo  áo lần 2 kế ho  h  oàn  ầ  về ho    ộng  ể bảo  ồn ng ồn di  r yền  ộng vậ   ã 

 ượ  phê  h ẩn với sự  ham gia  ủa 129 nướ . Sự  hống nhấ  giữa  á  q ố  gia này  ó vai  rò 

q an  rọng  rong việ   hiế  lập m ng lưới bảo  ồn, khai  há  và phá   riển ng ồn gen di  r yền 

 ộng vậ   oàn  ầ  mộ   á h  ó hiệ  q ả (FAO, 2015). 

Vấn  ề nâng  ao năng s ấ  sinh  rưởng và sinh sản nhằm khai  há  phá   riển bền vững  ã 

 ượ  FAO (2007)  ịnh nghĩa và  á  nướ   ã ủng hộ khái niệm: Phá   riển bền vững là q ản lý 

và bảo  ồn  ơ sở  ài ng yên  hiên nhiên, hướng  ới sự  hay  ổi  ủa kỹ  h ậ  và  ổ  h   sao  ho 

nó  ảm bảo  ượ  và  iếp  ụ   hỏa mãn nh   ầ   on người  ho  hế hệ hiện nay và  ả mai sa . 

Sự phá   riển bền vững  ể bảo vệ môi  rường, kinh  ế sống  ộng và  ượ  xã hội  iếp nhận. 

Lợn nội nói  h ng và lợn Cỏ, lợn Mẹo nói riêng  hủ yế   ượ  n ôi  ể phá   riển kinh  ế nông 

hộ gia  ình nhỏ lẻ, mang  ính  ự   ng  ự  ấp, không  ó sự  ầ   ư  hoả  áng  ể  ó  hể phá  
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 riển  hành hàng hoá. Lợn Cỏ là mộ  giống lợn  ịa phương,  ó ng ồn gố    i h yện A Lưới, 

 ỉnh Thừa Thiên H ế (Ph m Khánh Từ và  s., 2012). Lợn Mẹo ở Nghệ An  ũng là mộ  nhóm 

giống lợn bản  ịa  ượ  người dân  hăn n ôi  ừ lâ   ời. T y nhiên hiện nay  á   á   ộng về kỹ 

th ậ   họn lọ  và nhân giống, n ôi dưỡng, q ản lý dị h bệnh  ũng như hướng khai  há  hợp lý 

 ể  em l i hiệ  q ả kinh  ế  ao  ho người  hăn n ôi  òn rấ  h n  hế. Ngoài  á   àn lợn giống 

h   nhân   i mộ  số  ơ sở giống  ủa 2  ỉnh,  á   ơ sở nhân giống vệ  inh  ể n ôi giữ và nhân 

rộng  àn giống bố mẹ,   ng  ấp  á   on giống  hương phẩm  ó năng s ấ ,  hấ  lượng  ao  ho 

 á   rang  r i và nông hộ  òn rấ  í  và  hưa  ó  ịnh hướng  rong  họn lọ ,  hăm só  n ôi 

dưỡng  úng kỹ  h ậ  và  ũng  hưa  ó những nghiên      ánh khả năng sản x ấ   ủa  àn lợn 

Cỏ, Mẹo nhân giống mộ   á h khoa họ .   

Trong kh ôn khổ  ủa  ề  ài: “Nghiên     nâng  ao năng s ấ  và sử dụng  ó hiệ  q ả ng ồn 

gen lợn Cỏ và lợn Mẹo”, bướ   ầ   húng  ôi  ã  họn lọ  và nhân  h ần  àn lợn Cỏ, lợn Mẹo 

h   nhân q a  á   hế hệ và  ã   ng  ấp  ượ  hàng  răm lợn Cỏ, lợn Mẹo  àn nhân giống  ho 8 

mô hình   i 2  ỉnh Thừa Thiên H ế và Nghệ An. Để  ánh giá khả năng sản x ấ   ủa  àn lợn 

Cỏ, lợn Mẹo nhân giống làm  ơ sở  ho việ   họn lọ , nâng  ao năng s ấ  và sử dụng  ó hiệ  

q ả  hăn n ôi lợn Cỏ, lợn Mẹo,  húng  ôi  ã  iến hành nghiên    : “Đánh giá khả năng sản 

x ấ   ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo   i  á  mô hình”, góp phần hoàn  hiện Quy trình 

 hăn n ôi lợn Cỏ, lợn Mẹo sinh sản.   

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Lợn  ự ,  ái hậ  bị  h ần  hủng  h ộ   àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Đối với lợn Cỏ, nghiên      ượ   hự  hiện   i  á  mô hình  ủa Viện Nghiên     và phá   riển, 

Trường Đ i họ  Nông Lâm H ế. 

Đối với lợn Mẹo, nghiên      ượ   hự  hiện   i  á  mô hình  ủa Tr ng  âm Giống Chăn n ôi 

Nghệ An, h yện Nghĩa Đàn,  ỉnh Nghệ An. 

Thời gian nghiên      ừ  háng 01/2018  ến  háng 12/2019. 

Nội dung nghiên cứu 

Nghiên      ánh giá khả năng sinh sản  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo. 

Nghiên      ánh giá khả năng sinh  rưởng  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo.  

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh sản của đàn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo 

Tổng số 120 lợn nái Cỏ và 120 lợn nái Mẹo  àn nhân giống  ượ   heo dõi  rong năm 2018 

và năm 2019, mỗi năm, mỗi giống 60 nái. Giai  o n hậ  bị và  hửa kỳ 1, lợn  ượ  n ôi 5 

 on/ô; giai  o n  hửa kỳ 2 và n ôi  on, lợn  ượ  n ôi mỗi nái/ô, mỗi ô là mộ  lần lặp l i. 

Lợn  hí nghiệm  ượ  nuôi trong cùng  iề  kiện  h ồng  r i và  hăm só  n ôi dưỡng theo 

hướng dẫn kỹ  h ậ   hăn n ôi lợn Cỏ và lợn Mẹo sinh sản  ủa Viện Chăn n ôi. Lợn  ượ  

nuôi bán  hăn  hả,  h ồng  ó sân  hơi,  ó máng ăn riêng  ho lợn mẹ, lợn  on,  ống nướ  

q a vòi  ự  ộng. 
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Bảng 1. Giá  rị dinh dưỡng  rong khẩ  phần ăn  ủa lợn nái  hửa và lợn nái nuôi con                  

(TCVN 1547 – 1994) 

Giá trị dinh dưỡng Lợn nái chửa Lợn nái nuôi con 

Năng lượng  rao  ổi (K al/kg) 2950 3000 

Hàm lượng pro ein  hô (%) 14,5 16,0 

Cá   hỉ  iê   heo dõi: t ổi  ộng dụ  lần  ầ  (ngày), t ổi phối giống lần  ầ  (ngày), khối lượng 

phối giống lần  ầ  (kg), t ổi  ẻ l a  ầ  (ngày), số  on sơ sinh/ổ (con), số  on sơ sinh sống/ổ 

(con), khối lượng sơ sinh/ on (kg), khối lượng sơ sinh/ổ (kg), thời gian  ai sữa (ngày), số  on 

 ai sữa/ổ (con), khối lượng  ai sữa/ on (kg) và khối lượng  ai sữa/ổ (kg). 

Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng của đàn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo 

Tổng số 60 lợn Cỏ hậ  bị (30  ự  + 30 cái) và 60 lợn Mẹo hậ  bị (30  ự  + 30 cái),  àn nhân 

giống, giai  o n sa   ai sữa (60 ngày   ổi)  ượ   ưa vào n ôi kiểm  ra năng s ấ   rong  iề  

kiện bán  hăn  hả,  h ồng  ó sân  hơi. Lợn  ượ  n ôi 10  on/ô, mỗi ô là 1 lần lặp l i. Lợn 

 ượ  ăn  h   ăn hỗn hợp và ra  xanh bổ s ng. Mỗi ngày 2 bữa,  ống nướ   ự do  heo vòi  ự 

 ộng. M   dinh dưỡng và  hế  ộ  hăm só , n ôi dưỡng lợn ở  á  lô hoàn  oàn như nha . Lợn 

 ượ   ân khối lượng hàng  háng bằng  ân  ồng hồ  ó  ộ  hính xá   ến 0,1 kg và ghi chép 

 heo sổ nhậ  ký. Thời gian  ân vào b ổi sáng,  rướ  khi dọn vệ sinh  h ồng và  ho ăn. Khi lợn 

 ượ  8  háng   ổi  iến hành cân kế   hú   hí nghiệm và  o  ộ dày mỡ lưng   i  iểm P2.  

Bảng 2. Giá  rị dinh dưỡng  rong khẩ  phần ăn  ủa lợn con  

và lợn hậ  bị (TCVN 1547 – 1994) 

Giá trị dinh dưỡng 
Lợn con 

(7 - 20 kg) 

Lợn hậu bị 

(20 - 50 kg) 

Năng lượng  rao  ổi (K al/kg) 3000 2800 

Hàm lượng pro ein  hô (%) 15,0 13,0 

Cá   hỉ  iê   heo dõi: khối lượng bắ   ầ  (kg), khối lượng hàng  háng (kg), khối lượng kế  

thúc (kg), dày mỡ lưng (mm), tăng khối lượng (g/con/ngày). 

Xử lý số liệu  

Cá  số liệ   ượ  xử lý bằng phương pháp  hống kê mô  ả. Tấ   ả  á  số liệ   ề   ượ  mã hóa 

và q ản lý bằng phần mềm Ex el (2010) và  ượ  xử lý bằng phần mềm SPSS 16. Cá  kế  q ả 

 ượ   rình bày dưới d ng giá  rị  r ng bình ±  ộ lệ h  iê   h ẩn. Phân  í h sự sai khá  giữa 

các giá  rị  r ng bình  heo phương pháp T key và  ượ   ho là sai khá   ó ý nghĩa  hống kê 

khi P<0,05. 

 KẾT QUẢ  VÀ THẢO LUẬN 

Khả năng sinh sản của đàn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo 

Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh dục của đàn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo 

Kế  q ả  heo dõi mộ  số  hỉ  iê  sinh lý, sinh dụ   ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo  ượ  

 hể hiện ở Bảng 3.  
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Bảng 3. Mộ  số  hỉ  iê  sinh lý, sinh dụ   ủa  àn nhân giống lợn Cỏ, lợn Mẹo (MeanSD) 

Chỉ tiêu 

Lợn Cỏ Lợn Mẹo 

Năm 

2018 

Năm 

2019 
Chung 

Năm 

2018 

Năm 

2019 
Chung 

T ổi  ộng dụ  LĐ 

(ngày) 

224,47
a 

20,13 

220,12
a 

17,24 

222,29 

20,41 

212,67
a 

20,05 

211,67
a 

19,62 

211,92 

20,80 

T ổi phối giống LĐ 

(ngày) 

254,71
a 

22,52 

249,33
a 

20,38 

252,02 

22,84 

245,53
a 

21,27 

242,66
a 

22,91 

244,10 

23,28 

 KL phối giống LĐ (kg) 
37,22

a 

3,26
 

39,15
b 

4,29
 

38,19 

4,73 

41,57
a 

2,75
 

42,62
b 

2,76
 

42,10 

2,83 

T ổi  ẻ l a  ầ  (ngày) 
368,29

a 

31,64
 

361,25
b 

30,18
 

364,77 

32,37 

359,52
a 

28,52
 

356,58
a 

27,57 

358,05 

28,76 

Thời gian mang  hai 

(ngày) 

113,57
a 

3,12 

114,05
a 

2,37 

113,81 

3,51 

114,02
a 

3,24 

114,04
a 

3,43 

114,03 

3,72 

Ghi chú: Theo hàng ngang, trong cùng một giống, các giá trị trung bình mang các chữ cái khác nhau là sai rõ 

rệt với P<0,05; KL là khối lượng; LĐ là lần đầu. 

Số liệ  ở Bảng 3  ho  hấy, t ổi  ộng dụ  lần  ầ   ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo lần 

lượ  là 222,29 và 211,92 ngày   ổi,  hấp hơn so với lợn Khùa (230,75 ngày   ổi)  rong nghiên 

     ủa Ng yễn Ngọ  Phụ  và  s. (2010), tương  ương với kế  q ả nghiên      ủa Trịnh Phú 

Ngọ  và cs. (2013)  rên lợn Lửng Phú Thọ (221,18 ngày   ổi),  ao hơn so với lợn Lũng Pù 

(197,18 ngày   ổi) và lợn Bản Hòa Bình (201,78 ngày   ổi)  rong nghiên      ủa Đặng Hoàng 

Biên (2016), lợn H  Lang (124,14 ngày   ổi)  rong nghiên      ủa Ph m Đ   Hồng và Ph m 

Hải Ninh (2013), lợn Táp Ná (113,2 ngày   ổi)  rong nghiên      ủa Ng yễn Thủy Tiên (2013). 

T ổi phối giống lần  ầ   ủa lợn Cỏ và lợn Mẹo lần lượ  là 252,02 ngày và 244,10 ngày,  ương 

 ương với lợn Lũng Pù (249 ngày)  rong nghiên      ủa Đào Thị Bình An và cs. (2019),  hấp 

hơn nhiề  so với   ổi phối giống lần  ầ   ủa lợn Bản n ôi   i Tân L   (280,02 ngày) trong 

nghiên      ủa Q á h Văn Thông (2009), lợn Bản n ôi   i Điện Biên (336,91 ngày) trong 

nghiên      ủa Phan X ân Hảo và Ngọ  Văn Thanh (2010), lợn Vân Pa (273 ngày) trong 

nghiên      ủa Đào Thị Bình An và cs. (2019). T ổi phối giống lần  ầ   ủa lợn Cỏ và lợn 

Mẹo  ao hơn so với   ổi phối giống lần  ầ   ủa lợn Táp Ná (191,75 ngày)  rong nghiên     

 ủa Ng yễn Thủy Tiên (2013), lợn Khùa (236,00 ngày)  rong nghiên      ủa Ng yễn Ngọ  

Phụ  và  s. (2010), lợn Só  (242 ngày)  rong nghiên      ủa Đào Thị Bình An và cs. (2019).  

Khối lượng phối giống lần  ầ   ủa lợn Cỏ năm 2019 là 39,15 kg,  ao hơn năm 2018 là 1,93 

kg hay 4,93%; khối lượng phối giống lần  ầ   ủa lợn Mẹo năm 2019 là 42,62 kg,  ao hơn 

năm 2018 là 1,05 kg hay 2,46%. Sự sai khá  này ở  ả 2 giống là rõ rệ  (P<0,05). Khối lượng 

phối giống lần  ầ  ở năm 2019  ao hơn năm 2018 là do năm 2019, lợn  ượ   họn lọ ,  hăm 

só  và n ôi dưỡng  àn lợn Cỏ và lợn Mẹo nhân giống  heo "Hướng dẫn kỹ  h ậ   hăn n ôi 

lợn Cỏ, lợn Mẹo sinh sản"  ủa Viện Chăn n ôi. 
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Khối lượng phối giống lần  ầ   ính  h ng 2 năm  ủa lợn Cỏ và lợn Mẹo lần lượ  là 38,19 kg 

và 42,10 kg, kế  q ả này  ương  ương với khối lượng phối giống lần  ầ   ủa lợn Lũng Pù 

(39,08 kg) và  ao hơn lợn Bản Hòa Bình (31,37 kg)  rong nghiên      ủa Đặng Hoàng Biên 

(2016),  ao hơn lợn Bản n ôi   i Tân L   (32,28 kg)  rong nghiên      ủa Q á h Văn Thông 

(2009), lợn Kiềng Sắ  (19,77 kg)  rong nghiên      ủa Hồ Tr ng Thông và Đàm Văn Tiện 

(2011), lợn H  Lang Cao Bằng (24,42 kg)  rong nghiên      ủa Ph m Đ   Hồng và Ph m 

Hải Ninh (2013), lợn Vân Pa (19,24 kg)  rong nghiên      ủa Đào Thị Bình An và  s. (2019). 

T ổi  ẻ l a  ầ   ủa lợn Cỏ và lợn Mẹo lần lượ  là 364,77 ngày và 358,05 ngày,  hấp hơn so 

với lợn Mường Lay  ó   ổi  ẻ l a  ầ  là 416,70 ngày (Trịnh Phú Ngọ , 2013), lợn Bản n ôi 

  i  ỉnh Hoà Bình  ó   ổi  ẻ l a  ầ  là 388,96 ngày (Vũ Đình Tôn và Phan Đăng Thắng, 

2009), nhưng l i  ao hơn so với   ổi  ẻ l a  ầ   ủa lợn Khùa là 348,59 ngày (Ng yễn Ngọ  

Phụ  và  s., 2010),  ủa lợn Mường Khương là 330 ngày (Lê Đình Cường và  s., 2003),  ủa 

lợn Táp Ná là 306,55 ngày (Ng yễn Thủy Tiên, 2013),  ủa lợn H  Lang là 310,21 ngày 

(Ph m Đ   Hồng và Ph m Hải Ninh, 2013), lợn Village  ủa Sri Lanka (9,50 tháng) trong 

nghiên      ủa Subalini và cs. (2010), lợn Moo La  ở Lào (182-197 ngày)  rong nghiên     

 ủa Soukanh Keonouchanh và cs. (2011). 

Thời gian mang  hai trung bình  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo là 113,81 và 114,03 

ngày. Kế  q ả này  ho  hấy  hời gian mang  hai  ủa 2 giống lợn Cỏ và lợn Mẹo là  ương 

 ương nha  và  ương  ự so với  á  giống lợn khá . Kế  q ả này là phù hợp vì  hời gian mang 

 hai là  hỉ  iê  mang  ính  ặ   rưng  ủa loài. 

Khả năng sinh sản của đàn nhân giống lợn Cỏ, lợn Mẹo 

Kế  q ả  heo dõi mộ  số  hỉ  iê  về khả năng sinh sản  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo 

 ượ   hể hiện ở Bảng 4.  

Kế  q ả   i Bảng 4  ho  hấy: Số  on sơ sinh  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ năm 2019 (7,89 

con/ổ),  ao hơn năm 2018 (7,55  on/ổ) là 0,34  on/ổ hay 4,31%. Tương  ự, số  on sơ sinh  ủa 

 àn nhân giống lợn Mẹo năm 2019 (7,85 con/ổ)  ao hơn năm 2018 (7,43 con/ổ) là 0,42  on/ổ 

hay 5,35%. Tuy nhiên, sự sai khá  này không  ó ý nghĩa  hống kê (P>0,05). Kế  q ả này 

 ương  ương với kế  q ả nghiên      ủa Q á h Văn Thông (2009)  rên lợn Bản n ôi   i Tân 

L    ỉnh Hòa Bình  ó số  on sơ sinh là 7,26  on/ổ, nghiên      ủa Vũ Đình Tôn và Phan 

Đăng Thắng (2009)  rên lợn Bản  ó số  on sơ sinh là 7,33  on/ổ. Đặng Hoàng Biên (2016) 

 ho biế  lợn Lũng Pù  ó số  on sơ sinh là 7,59  on/ổ và lợn Bản Hòa Bình  ó số  on sơ sinh là 

7,31  on/ổ. 

Số  on sơ sinh sống  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ năm 2019 (7,45  on/ổ),  ao hơn năm 2018 

(7,22  on) là 0,33  on/ổ hay 5,32% (P>0,05); Tương  ự, số  on sơ sinh sống  ủa  àn nhân 

giống lợn Mẹo năm 2019 là 7,51  on,  ao hơn năm 2018 (7,06  on) là 0,45  on/ổ hay 5,99% 

(P>0,05). Số  on sơ sinh sống  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo  rong nghiên     này 

 hấp hơn so với giống lợn H  Lang (9,95 con/ổ) trong nghiên c u của Ph m Đ c Hồng và 

Ph m Hải Ninh (2013); lợn Mường Lay (8,73 con/ổ) trong nghiên c u của Trịnh Phú Ngọc 

(2013), nhưng l i  ao hơn so với lợn Mường Khương (6,00  on/ổ) trong nghiên c u của Lê 

Đình Cường và cs. (2003), lợn Bản Hoà Bình (6,67 con/ổ) trong nghiên c u của Vũ Đình Tôn 

và Phan Đăng Thắng (2009), Lợn Vân Pa (7,22 con/ổ) trong nghiên c u của Đào Thị Bình An 

và cs. (2019). 
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Bảng 4. Khả năng sinh sản  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo (MeanSD) 

Chỉ tiêu 

Lợn Cỏ Lợn Mẹo 

Năm 

2018 

Năm 

2019 
Chung 

Năm 

2018 

Năm 

2019 
Chung 

Số  on sơ sinh/ổ 

(con)  

7,55
a 

0,35 

7,89
a 

0,27 

7,72
 

0,39 

7,43
a 

0,38 

7,85
a 

0,35 

7,55 

0,38 

Số  on sơ sinh sống/ổ 

(con)  

7,22
a 

0,34 

7,45
a 

0,29 

7,34
 

0,36 

7,06
a 

0,32 

7,51
a 

0,26 

7,22 

0,31 

Khối lượng sơ 

sinh/con (kg)  

0,50
a 

0,02 

0,52
a 

0,05 

0,51
 

0,06 

0,51
a 

0,04 

0,53
a 

0,03 

0,52 

0,04 

Khối lượng sơ sinh/ổ 

(kg)  

3,61
a 

0,23 

3,73
a 

0,21 

3,67
 

0,25 

3,53
a 

0,22 

3,83
a 

0,25 

3,61 

0,27 

Thời gian  ai sữa 

(ngày)  

50,11
a 

3,20 

50,08
a 

2,76 

50,10
 

3,24 

50,53
a 

3,12 

50,37
a 

3,29 

50,45 

3,32 

Số  on  ai sữa/ổ 

(con)  

6,21
a 

0,32 

6,67
a 

0,28 

6,44
 

0,32 

6,56
a 

0,31 

6,83
a 

0,29 

6,21 

0,32 

Khối lượng  ai 

sữa/ on (kg)  

5,24
a 

0,29 

5,45
a 

0,31 

5,35
 

0,32 

5,11
a 

0,28 

5,81
a 

0,30 

5,24 

0,30 

Khối lượng  ai sữa/ổ 

(kg)  

32,54
a 

2,12 

36,35
b 

3,42 

34,45
 

3,51 

33,52
a 

3,23 

39,68
b 

3,12 

36,60
 

3,24 

Ghi chú: Theo hàng ngang, trong cùng một giống, các giá trị trung bình mang các chữ cái khác nhau là sai khác 

thống kê rõ rệt với P<0,05. 

Số con cai sữa của  àn nhân giống lợn Cỏ năm 2019 (6,67 con/ổ),  ao hơn năm 2018 (6,21 

con/ổ) là 0,46 con/ổ hay 6,90% (P>0,05). Tương  ự, số con cai sữa của  àn nhân giống lợn 

Mẹo năm 2019 (6,83 con/ổ),  ao hơn năm 2018 (6,56  on/ổ) là 0,27 con/ổ hay 3,95%  

(P>0,05). Kết quả này  ao hơn so với các kết quả nghiên c u trên lợn Bản (5,63 con /ổ) của 

Vũ Đình Tôn và Phan Đăng Thắng (2009), nhưng  hấp hơn so với lợn Mường Lay (8,36 

con/ổ) trong nghiên c u của Trịnh Phú Ngọc (2013). 

Kế  q ả  heo dõi khối lượng sơ sinh/con  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ năm 2018 và 2019  ương 

 ương nha , lần lượ  là 0,50 và 0,52 kg/ on; khối lượng sơ sinh/ổ năm 2019 (3,73 kg/ổ) cao 

hơn năm 2018 (3,61 kg) là 0,12 kg/ổ hay 3,22%. Đối với lợn Mẹo, khối lượng sơ sinh/ on 

năm 2018 và 2019  ũng  ương  ương nha  và lần lượ  là 0,51 và 0,53 kg/con; khối lượng sơ 

sinh/ổ năm 2019 (3,83 kg/ổ)  ao hơn năm 2018 (3,53 kg) là 0,30 kg/ổ hay 7,83%. T y nhiên 

sự sai khá  về các  hỉ  iê  này  ề  không rõ rệ  (P>0,05). Kế  q ả này  ương  ương với  ông 

bố  ủa Ph m Đ   Hồng và Ph m Hải Ninh (2013), Trịnh Phú Ngọ  (2013), Vũ Đình Tôn, 

Phan Đăng Thắng (2009) và Lê Đình Cường và  s. (2003),  heo  ó, lợn Lũng Pù  ó khối 

lượng sơ sinh là 3,67 kg/ổ, lợn Mường Lay là 3,61 kg/ổ và  ao hơn lợn Bản (3,10 kg/ổ) trong 

nghiên      ủa Đặng Hoàng Biên (2016). 

Thời gian  ai sữa  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo lần lượ  là 50,10 và 50,45 ngày,  hấp 

hơn lợn Mẹo Sơn La (88,13 ngày)  rong nghiên      ủa Trần Thanh Vân và  s. (2005), lợn Bản 
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Hoà Bình (86,33 ngày)  rong nghiên      ủa Vũ Đình Tôn và Phan Đăng Thắng (2009), cao 

hơn so với lợn Mường Khương (45 ngày)  rong nghiên      ủa Lê Đình Cường và cs. (2003). 

Khối lượng  ai sữa  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ năm 2019 (5,45 kg/con và 36,35 kg/ổ), cao 

hơn năm 2018 là 4,01% và 11,71%. Đối với lợn Mẹo, năm 2019, khối lượng  ai sữa/ on     

5,81 kg và khối lượng  ai sữa/ổ     39,68 kg,  ao hơn năm 2018  heo  h   ự là 13,7% và 

18,1%. So sánh  hống kê cho  hấy, sự sai khá  về khối lượng  ai sữa/ổ giữa năm 2019 với 

năm 2018  ủa  ả 2 giống lợn là rõ rệ  với P<0,05. Kế  q ả này  ương  ương với kế  q ả 

nghiên      rên  á  giống lợn Lang Hồng ( ai sữa ở 60 ngày: 5,3 kg/ on), Táp Ná ( ai sữa ở 

60 ngày: 5,9 kg/con)  rong nghiên      ủa Ph m Đ   Hồng và Ph m Hải Ninh (2013), lợn 

Mẹo Sơn La ( ai sữa ở 108 ngày: 6,43 kg/ on)  rong nghiên      ủa Trần Thanh Vân và Đinh 

Thu Hà (2005), lợn Lũng Pù (4,17 kg/ on; 29,03 kg/ổ) và lợn Bản Hòa Bình (3,8 kg/ on và 

25,31 kg/ổ)  rong nghiên      ủa Đặng Hoàng Biên (2016). Lợn Bản Sơn La  ũng  hỉ  ó khối 

lượng  ai sữa 60 ngày là 4,63 kg/con (Lê Đình Cường và  s., 2003). 

Như vậy, q a 2 năm  họn lọ  và nuôi dưỡng theo hướng dẫn kỹ  h ậ   hăn n ôi lợn Cỏ sinh 

sản  ủa Viện Chăn n ôi, khả năng sinh sản  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo  ã  ượ  

 ải  hiện rõ rệ  ở  ả  á   hỉ  iê  sinh lý sinh dụ  và năng s ấ  sinh sản. 

Khả năng sinh trưởng của lợn Cỏ và lợn Mẹo hậu bị đàn nhân giống 

Khối lượng của lợn Cỏ và lợn Mẹo hậu bị qua các tháng tuổi 

Kế  q ả  heo dõi khả năng sinh  rưởng  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo  ượ   hể hiện 

Bảng 5.  

Bảng 5. Khối lượng  ủa lợn Cỏ và Mẹo hậ  bị q a  á   háng   ổi (MeanSD) 

 ĐVT: kg/con 

Tháng 

tuổi 

Lợn Cỏ Lợn Mẹo 

Lợn đực Lợn cái Chung  Lợn đực Lợn cái Chung  

2  5,50
a
0,34 5,40

a
0,40 5,450,41 5,90

a
0,43 5,80

a
0,45 5,850,46 

3  8,30
a
0,37 8,10

a
0,37 8,200,38 8,90

a
0,41 8,70

a
0,44 8,800,45 

4  12,60
a
0,54 12,30

a
0,45 12,450,54 13,80

a
0,53 13,40

a
0,57 13,600,57 

5  17,90
a
0,86 17,00

a
0,89 17,550,90 19,30

a
0,82 18,80

a
0,84 19,050,85 

6  24,63
a
0,97 23,74

a
0,98 24,191,00 25,81

a
1,04 25,10

a
1,03 25,461,30 

7  32,67
a
1,03 31,501,30 32,091,31 35,33

a
1,31 34,40

a
1,38 34,871,40 

8  40,51
a
1,38 37,42

b
1,36 38,971,39 43,19

a
1,34 41,85

b
1, 40 42,521,40 

DML 

(mm) 
11,53

a
0,33 13,40

b
0,41 12,470,42 11,51

a
0,35 13,67

b
0,37 12,590,38 

Ghi chú: Theo hàng ngang, trong cùng một giống, các giá trị trung bình mang các chữ cái khác nhau là sai khác 

thống kê rõ rệt với P<0,05. 

Số liệ  ở Bảng 5  ho  hấy, khối lượng bình quân ở 2, 3, 4, 5, 6 và 7  háng   ổi  ủa lợn Cỏ  ự  

và  ái  rong nghiên     này dao  ộng lần lượ  là 5,40 - 5,50 kg, 8,10 - 8,30 kg, 12,3 - 12,6 kg, 

17,0 - 17,9 kg, 23,7 - 24,6 kg và 31,5 - 32,7 kg. Trong  ó lợn  ự  l ôn  ó khối lượng  ơ  hể 

 ao hơn lợn  ái  ừ 1,56 - 8,29%,   y nhiên sự sai khá  này là không rõ rệ  (P>0,05). Tương  ự 

ở lợn Mẹo, khối lượng bình q ân ở 2, 3, 4, 5, 6 và 7  háng   ổi  ủa lợn  ự  và  ái dao  ộng 
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lần lượ  là 5,8 - 5,9 kg, 8,7 - 8,9 kg, 13,4 - 13,8 kg, 18,8 - 19,3 kg, 25,1 - 25,8 kg và 34,4 - 

35,3 kg. Trong  ó lợn  ự   ũng l ôn  ó khối lượng  ơ  hể  ao hơn lợn  ái và sự sai khá  này 

là không rõ rệ  (P>0,05). 

Thời  iểm 8  háng   ổi, khối lượng lợn  ự  và  ái khá  nha  rõ rệ  ở  ả  àn lợn Cỏ và lợn Mẹo 

(P<0,05). Ở lợn Cỏ, con  ự  hậ  bị  ó khối lượng là 40,5 kg/ on  ao hơn con cái (37,4 kg/con) là 

7,60%. Tương  ự như vậy, ở lợn Mẹo, con  ự   ũng  ó khối lượng lúc 8  háng   ổi     43,2 

kg/ on,  rong khi  ó con  ái  ũng  hỉ     41,9 kg/ on,  hấp hơn so với lợn  ự  là 3,10%.  

Kế  q ả  heo dõi q á  rình sinh  rưởng  ủa lợn  ự ,  ái hậ  bị  àn nhân giống lợn Cỏ và Mẹo 

 ừ 2 - 8  háng   ổi  ho  hấy sự phá   riển về khối lượng q a  á   háng  ủa 2 giống là hoàn  oàn 

tuân theo quy l ậ  sinh  rưởng, phá   riển  h ng  ủa  á  giống lợn nội. 

Kế  q ả này  ương  ương với  ông bố  ủa Đặng Hoàng Biên (2016)  rên lợn Lũng Pù lú  2  háng 

  ổi     5,56 kg, 8  háng   ổi     43,77 kg nhưng  hấp hơn so với  ông bố  ủa Ph m Sỹ Tiệp và 

cs. (2008) trên lợn Móng Cái lú  2  háng   ổi     6,0 kg, 8  háng   ổi     45,56 kg và  hấp hơn 

nhiề  so với  ông bố  ủa Ph m Đ   Hồng và Ph m Hải Ninh (2013) nghiên      rên lợn H  Lang 

 ó khối lượng lú  2  háng   ổi     7,98 kg, khối lượng lú  8  háng   ổi     36,29 kg.  

Q á h Văn Thông (2009) nghiên      rên lợn Bản Hòa Bình  ho  hấy khối lượng lú  8  háng 

  ổi  ủa lợn Bản  hỉ     24,8 kg/ on. Phan X ân Hảo và Ngọ  Văn Thanh (2010) nghiên     

 rên lợn Bản Điện Biên, ở 8  háng   ổi khối lượng  r ng bình  ủa lợn hậ  bị bình q ân  ũng 

 hỉ     31,76 kg/ on. Như vậy, khối lượng lợn Mẹo 8  háng   ổi  rong  hí nghiệm  ủa  húng 

 ôi là  ao hơn. 

Kế  q ả  o dày mỡ lưng trung bình ở lợn  ự  Cỏ và  ự  Mẹo  ề  là 11,5 mm. Lợn  ái hậ  bị 

l ôn  ó dày mỡ lưng  ao hơn lợn  ự  hậ  bị  ừ 16,2% (lợn Cỏ)  ến 18,78% (lợn Mẹo). Sự sai 

khá  về  hỉ  iê  này giữa lợn  ự  và lợn  ái hậ  bị là rõ rệ  (P<0,05) ở  ả 2 giống. 

Tăng khối lượng của lợn Cỏ và lợn Mẹo hậu bị 

Khả năng  ăng khối lượng  ủa  àn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo  ượ   hể hiện ở Bảng 6.  

Bảng 6. Tăng khối lượng  ủa  àn lợn q a  á  giai  o n (MeanSD) 

ĐVT: g/con/ngày 

Giai 

đoạn 

(tháng 

tuổi) 

Lợn Cỏ Lợn Mẹo 

Lợn đực Lợn cái Chung  Lợn đực Lợn cái Chung  

2-3  93,33a4,14 90,00a4,47 91,674,51 100,00a5,41 96,67a4,25 98,334,62 

3-4 143,33a7,32 140,00a7,37 141,677,39 163,33a7,43 156,67a7,41 160,007,45 

4-5 176,67a8,46 163,33a7,45 170,009,05 183,33a9,15 180,00a9,57 181,679,64 

5-6 224,33a10,8 218,00a10,8 221,1710,9 217,00a10,2 210,00a8,81 213,5010,3 

6-7 268,00a13,7 258,67a10,9 263,3314,0 317,33a14,0 310,00a15,0 313,6715,3 

7-8 261,33a12,3 197,33b10,3 229,3312,5 262,00a12,1 248,33b11,3 255,1712,4 

2-8 194,50a10,2 177,89a9,30 186,19 9,80 207,17a10,3 200,28a19,4 203,7210,5 

Ghi chú: Theo hàng ngang, trong cùng giống, các giá trị trung bình mang các chữ cái khác nhau là sai khác 

thống kê rõ rệt với P<0,05.  
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Kế  q ả ở Bảng 6  ho  hấy bình q ân  ăng khối lượng  ủa lợn Cỏ  àn nhân giống q a  á  giai 

 o n 2  ến 3; 3  ến 4; 4  ến 5; 5  ến 6; 6  ến 7 và 7  ến 8  háng   ổi lần lượ  là 91,7; 142; 

170; 221; 263 và 229 g/con/ngày. Tương  ự,  ăng khối lượng ở lợn Mẹo q a  á  giai  o n lần 

lượ  là 98,3; 160; 182; 214; 314 và 255 g/con/ngày. So sánh tăng khối lượng  ủa lợn  ự  và 

lợn  ái giai  o n 2 - 7  háng   ổi ở  ả lợn Cỏ và lợn Mẹo  ề  không  ó sự sai khá  rõ rệ  

(P>0,05). Tăng khối lượng  ủa lợn  ự  và lợn  ái giai  o n 7 - 8  háng   ổi ở  ả 2 giống  ề  

 ó sự sai khá  rõ rệ  với P<0,05. 

Tăng khối lượng giai  o n  ừ 2 - 8  háng   ổi  ủa  àn lợn hậ  bị Cỏ và Mẹo là 186 g/con/ngày 

và 204 g/con/ngày. Trong  ó,  ăng khối lượng  ủa lợn  ự  Cỏ (195 g/con/ngày),  ao hơn lợn 

cái (178 g/con/ngày) là 17,0 g hay 8,48%. Tương  ự,  ăng khối lượng  ủa lợn  ự  Mẹo (207 

g/con/ngày),  ao hơn lợn  ái (200 g/con/ngày) là 7,0 gam hay 3,02%. Sự sai khá  về  hỉ  iê  

này giữa lợn  ự  và  ái hậ  bị  ủa  ả 2 giống là rõ rệ  với P<0,05. 

Kế  q ả  rên  ương  ương với kế  q ả nghiên      ủa Đặng Hoàng Biên (2016)  ho biế   ăng 

khối lượng  ủa lợn Lũng Pù giai  o n 2 - 8  háng   ổi     205,00 g/con/ngày ở lợn  ái và 

214,97 g/con/ngày ở lợn  ự   hiến. Nghiên      ủa Đặng Hoàng Biên (2016)  ho biế  khả 

năng  ăng khối lượng   yệ   ối  ừng  háng  ủa lợn Bản  ừ 4  ến 8  háng   ổi lần lượ  là 

133,44; 148,05; 154,08 và 166,44 g/con/ngày và  ăng khối lượng giai  o n  ừ 2 - 8  háng   ổi 

 ủa lợn Bản  hỉ     143,33 - 149,54 g/con/ngày,  hấp hơn rấ  nhiề  so với lợn Cỏ và lợn Mẹo 

 rong nghiên     này. 

KẾT LUẬN  

Đàn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo  ó  ặ   iểm sinh lý, sinh dụ   ặ   rưng  ủa giống, khả 

năng sinh  rưởng và sinh sản  ố ,  ó  hể  iếp  ụ   họn lọ  nâng  ao khả năng sản x ấ   ủa 

chúng.  

Đàn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo có   ổi  ộng dụ  lần  ầ  là 220,12 và 211,92 ngày,   ổi 

phối giống lần  ầ  là 249,33 và 242,66 ngày,   ổi  ẻ l a  ầ  là 361,25 và 356,58 ngày, khối 

lượng phối giống lần  ầ      39,15 kg và 42,62 kg . 

Đàn lợn Cỏ và lợn Mẹo nhân giống có số  on sơ sinh sống     7,45 con/ổ và 7,51 con/ổ, số 

 on  ai sữa     6,67 con/ổ và 6,83 con/ổ, khối lượng  ai sữa     36,3 kg/ổ và 39,7 kg/ổ.  

Lợn Cỏ và lợn Mẹo  àn nhân giống  ó khối lượng lú  8  háng   ổi là 38,97 kg/con và 42,52 

kg/ on,  rong  ó lợn  ự   ó khối lượng  ao hơn lợn  ái  ừ 3,10  ến 7,63%. Độ dày mỡ lưng 

trung bình là 12,47 mm và 12,59 mm. Tăng khối lượng giai  o n 2 - 8  háng   ổi là 186,19 

g/con/ngày và 203,72 g/con/ngày,  rong  ó lợn  ự  l ôn  ó  ăng khối lượng  ao hơn lợn  ái  ừ 

3,02%  ến 8,48%. 
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ABSTRACT 

Performance of Co and Meo pigs in multiplication herds 

This study was conducted at the models of the Research and Development Institute - Hue University of 

Agriculture and Forestry (for Co pigs) and Nghe An Breeding Center (for Meo pigs) in 2018 - 2019 to 

evaluate the reproductive and growth performance of Co and Meo pig herds as a basis for increasing 

productivity and replication of these 2 pig breeds in Central provinces. Experiment I was conducted on a total 

of 120 Co sows and 120 Meo sows (60 of each breed in 2018 and 60 of each breed in 2019). Experiment II 

studied on 60 Co pigs (30 young boars + 30 gilts) and 60 Meo pigs (30 young boars + 30 gilts). Each breed, 

the pigs were kept together in 3 treatments (equivalent to 3 replicates), each treatment has 10 pigs of equal 

age, weight, housing conditions, veterinary and nurturing. When the pig are 8 months old, we recorded the 

final weight and back fat at point P2. 

The results showed that the Co and Meo pig herds had their first estrous age at 220.12 and 211.16 days, their 

first mating age was 249.33 and 242.66 days, their first farrowing age was 361.25 and 356.58 days. The 

average weight of first mating ranged from 39.15 to 42.62 kg. The number of newborns/litter reached 7.45 to 

7.51 piglets; the number of weaned pigs per litter was from 6.67 to 6.83; weaning weight/litter reached from 

36.35 - 39.68 kg. The Co and Meo pigs weighed 38.97 to 42.52 kg at 8 months old. The average thickness of 

back fat at P2 was 12.47 - 12.59 mm. Average daily gain (ADG) during the period of 2 - 8 months old were 

from 186.19 to 203.72 g/head/day and the young boars always had higher ADG than gilts from 3.02% to 

8.48%. 

Keywords: Performance, growth, Co pig, Meo pig. 
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